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01 Nguyễn Văn Hưng 2/3/94 5 7 6 5 6 5 5 0 5 6 5 5 6 7 3 5 6 6 5 5 5 4 6 5.12 3 1 5 2 5.04
Ngừng 

học 1 lần
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Tổng số: 01 SV 1 2 5 2
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3 4 3 2

4 3 2 2

5 3 3 3

6 2 2 4

7 2 2 3

8 1 2

(Kèm theo biên bản ngày        tháng      năm 2015)

uû ban nh©n d©n thµnh phè hµ néi CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN TỬ- ĐIỆN LẠNH ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

DANH SÁCH SINH VIÊN HỌC TIẾP

Khoá: 40                         Lớp: 40TĐH

Trường hợp: Sinh viên TNH lần 3 vào kỳ 2 năm học 2014-2015

STT Họ tên Ngày sinh

Học kỳ 1 Học kỳ 2 Học kỳ 3  Học kỳ 1
TT 

<5

TP 

<5

TBC 

CN

Ghi 

chú(*)

Các học phần kz 1 Các học phần kz 2 Các học phần kz 3

Anh CB1 NNLCB của chủ nghĩa Mác-LêninVật l{ ứng dụng

Vẽ kỹ thuật Toán cao cấp 2 Tiếng Anh chuyên ngành

Điện tử cơ bản Kỹ thuật điện điện tử PLĐC

Cơ học ứng dụng Vật l{ đại cương Học phần tự chọn 1

Hà Nội, ngày     tháng      năm 2016

Tin học đại cương Tiếng Anh cơ bản 2 Thiết bị điện công nghiệp và an toàn lao động

Toán cao cấp 1 Cơ sở công nghệ chế tạo máyKỹ thuật số và vi xử l{

Hóa học đại cương Thực tập cơ khí Kỹ thuật đo lường - cảm biến

Giáo dục thể chất 1 Điện tử công suất

Ghi chú: Sinh viên phải đăng ký học lại những học phần bị điểm dưới 5

Uỷ viên thư ký Người lập bảng

Hoàng Nhật Thanh Trịnh Tiến Hoà



Tự chọn 5

TACN:6 Hoctiep

(Kèm theo biên bản ngày        tháng      năm 2015)

DANH SÁCH SINH VIÊN HỌC TIẾP

Khoá: 40                         Lớp: 40TĐH

Hà Nội, ngày     tháng      năm 2016

Người lập bảng

Trịnh Tiến Hoà




